
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 12,039,841,244    

1 02/04/2023 Một Cô Bác ở Bến Cát cho 2 thùng sữa -                        

2  Tập thể lớp 10CH trường chuyên Trần Đại Nghĩa cho sữa, mì gói,... và tiền mặt 7,400,000             

3 04/04/2023 Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vo TK801 300,000                

4  Một Cô Bác cho vô TK801 500,000                

5 05/04/2023 Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai ở Nhật Bản cho vô TK801 60,000,000           

6 10/04/2023 Cô chú Leon Lai ở Úc cho tiền mặt 5,000,000             

7 11/04/2023 Bạn Đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô TK801 1,000,000             

8 13/04/2023 Công Ty Kiswire cho vô TK801 20,000,000           

9  Công Ty Hoàng Kim cho vô TK801 20,000,000           

10 18/04/2023 Chú Luu Van Thoai cho vô TK801 2,400,000             

11 24/04/2023 Công Ty Mai Phuong cho vô TK801 6,000,000             

12 25/04/2023 Bạn của chú Justin Hatch cho vô TK801 10,000,000           

13 26/04/2023 Cô Chú TrangDung cho vô TK801 1,200,000             

14 28/04/2023 Công Ty Harbour Energy Vietnam cho 73 cái gào mên inox -                        

15  Cô Phúc ở Sài Gòn cho tiền mặt 1,000,000             

16 30/04/2023 Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 10,162                  

Tổng Trong kỳ 134,810,162         

Tổng Cuối kỳ 12,174,651,406    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 27,179,595,688    

1 01/04/2023 Chi tiền gas 315,000                

2  Chi tiền xăng 50,000                  

3  Chi tiền chợ 763,000                

4 02/04/2023 Chi tiền mua đủa 80,000                  

5  Chi tiền mua tô, ly nhựa 12,000                  

6  Chi tiền mua bao tay làm bếp 20,000                  

7  Chi tiền chợ 1,410,000             

8 03/04/2023 Chi tiền chợ 750,000                

9 04/04/2023 Chi tiền mua keo 502 5,000                    

10  Chi tiền chợ 786,000                

11  Tiền ăn sinh viên Toàn 1,000,000             

12 05/04/2023 Chi tiền mua ổ khóa 105,000                

13  Chi tiền xăng 50,000                  

14  Chi tiền chợ 620,000                

15  Rút TK801 trả phí quản lý tài khoản 66,000                  

16 06/04/2023 Chi tiền chợ 840,000                

17 07/04/2023 Chi tiền chợ 728,000                

18  Điện 5,398,930             
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19 08/04/2023 Chi tiền mua thức ăn cá 36,000                  

20  Chi tiền xăng 50,000                  

21  Chi tiền học sinh nam đi đá banh 200,000                

22  Chi tiền chợ 664,000                

23  Tiền ăn sinh viên Khang 2,000,000             

24 09/04/2023 Chi tiên mua nước suối (2 thùng) 190,000                

25  Chi tiền chợ 789,000                

26 10/04/2023 Chi tiền thợ cắt tỉa cây cao sân trường 700,000                

27  Chi tiền chợ 869,000                

28  Chi tiền gửi bưu phẩm 11,000                  

29 11/04/2023 Chi tiền chợ 686,000                

30  Điện thoại di động 651,297                

31 12/04/2023 Chi tiền chợ 847,000                

32 13/04/2023 Chi tiền xăng 50,000                  

33  Chi tiền chợ 623,000                

34 14/04/2023 Chi tiền mua bút tím, bút long bảng, , mực long bảng,… 363,000                

35  Chi tiền chợ 674,000                

36 15/04/2023 Chi tiền chợ 845,000                

37 16/04/2023 Chi tiền gas 315,000                

38  Chi tiền xăng 50,000                  

39  Chi tiền chợ 690,000                

40 17/04/2023 Chi tiền chợ 810,000                

41  Tiền ăn bán trú cho 6 học sinh tiểu học 5,340,000             

42 18/04/2023 Chi tiền chợ 637,000                

43 19/04/2023 Chi tiền xăng 50,000                  

44  Chi tiền chợ 664,000                

45 20/04/2023 Chi tiền điện thoại 43,000                  

46  Chi tiền chợ 723,000                

47 21/04/2023 Chi tiền mua tắc kê, phích cắm 23,000                  

48  Chi tiền xăng 50,000                  

49  Chi tiền chợ 678,000                

50 22/04/2023 Chi tiền mua thau đựng cơm 75,000                  

51  Chi tiền khuôn bánh plan 40,000                  

52  Chi tiền mua phụ tùng sửa quạt (mô tơ, số quạt, cục chuyển hướng) 270,000                

53  Chi tiền chợ 930,000                

54 23/04/2023 Chi tiền ship hàng từ SG về 75,000                  

55  Chi tiền chợ 692,000                

56 24/04/2023 Chi tiền gas 315,000                

57  Chi tiền xăng 50,000                  

58  Chi tiền chợ 673,000                

59 25/04/2023 Chi tiền mua mọc gió 70,000                  

60  Chi tiền chợ 756,000                

61 26/04/2023 Chi tiền mua mọc gió 86,000                  

62  Chi tiền xăng 50,000                  

63  Chi tiền chợ 785,000                

64 27/04/2023 Chi tiền mua bóng đèn, dây điện, phích cắm, dây rút 216,000                

65  Chi tiền chợ 892,000                

66  Chi tiền chợ 682,000                

67  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

68 29/04/2023 Chi tiền gas 315,000                

69  Chi tiền xăng 50,000                  

70  Chi tiền chợ 1,356,000             

71 30/04/2023 Chi tiền chợ 570,000                

72  Lương chị Thao 5,000,000             

73  Lương cô Thảo 7,000,000             

74  Lương cô Mai 5,000,000             

75  Lương cô Hân 7,000,000             

76  Lương thầy Hữu 5,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 71,301,227           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 12,103,350,179    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0



4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 12,103,350,179    


